
PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY NĂM 2025

Stt Số báo
danh Họ và tên lót Tên Ngày tháng

năm sinh Nữ Dân tộc
Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ đào tạo
Đối

tượng
ưu tiên

Vị trí đăng ký dự tuyển viên chức Tổng hợp kết quả điểm vấn đáp (vòng
2)

Ghi chú
Trình độ chuyên môn

- Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ Tin học Chứng chỉ
khác

VTVL dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Điểm vấn

đáp
Điểm ưu

tiên
Tổng điểm

vòng 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 VC-002 Võ Thị Thu Ngân 02/09/1998 x Kinh
Không

Triệu Lăng - Triệu
Phong - Quảng Trị

Xã Húc - Hướng
Hóa - Quảng Trị

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non - Trường Cao

đẳng sư phạm Quảng
Trị

Tiếng Anh
Bậc 3

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Chim Non 65,0 0 65,0

2 VC-005 Lê Hoàng Dáng My 21-12-2002 x Kinh
Không

Hoài Ân - Bình
Định

375 Phạm Văn
Đồng - TP.Kon
Tum - Kon Tum

Cao đẳng giáo dục
Mầm non - Trường Cao
đẳng Cộng đồng Kon

Tum

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Họa Mi 65,0 0 65,0

3 VC-010 Nguyễn Thị Thừa 10/09/1991 x Kinh
Không

Đại An - Đại Lộc -
Quảng Nam

Hòa Phú - Chư
Păh - Gia Lai

Cử nhân Giáo dục Mầm
non - Trường Đại Quy

Nhơn
Tiếng Anh Giáo viên Mầm

non hạng III
Trường Mầm non

xã Ya xiêr 60,0 0 60,0

4 VC-011 Y Tuyết 10/02/2002 x Gia Rai
Công giáo

Ia Chim - TP.Kon
Tum - Kon Tum

Ia Chim -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cao đẳng sư phạm
Mầm non - Trường Cao

đẳng Kon Tum

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
xã Ya xiêr 60,0 5,0 65,0

5 VC-016 Y Kiêng 09/03/2000 x Ba Na
Công giáo

Măng La - Ngọk
Bay - Kon Tum

Măng La - Ngọk
Bay - Kon Tum

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non - Trường Cao
đẳng Cộng đồng Kon

Tum

Tiếng Anh
trình độ B

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Sơn Ca 60,0 5,0 65,0

6 VC-018 Y Ngũi 04/05/1994 x Rơ Ngao
Công giáo

Hà Mòn - Đăk Hà
- Kon Tum

Hơ Moong - Sa
Thầy - Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Mầm
Non - Trường Đại học

Quy Nhơn

Tiếng Anh
trình độ B

Tin học
trình độ A DTTS Giáo viên Mầm

non hạng III
Trường Mầm non

Sơn Ca 50,0 5,0 55,0

7 VC-019 Phạm Ngọc Mỹ Nhàn 11/11/2002 x Kinh
Công giáo

Bồng Sơn - Hoài
Nhơn - Bình Định

P.Trần Hưng Đạo
- TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Mầm
non - Trường Đại học

Quy Nhơn

TiếngAnh
trình độ B1

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Sơn Ca 58,5 0 58,5

8 VC-022 Võ Thị Thanh Thiều 15/10/1995 x  Kinh
Công giáo

Phù Mỹ - Bình
Định

P.Trần Hưng Đạo
- TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non - Trường Cao
đẳng sư phạm Kon tum

Tiếng Anh
trình độ B

Tin học
trình độ A

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Sơn Ca 55,0 0 55,0
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9 VC-023 Đỗ Thị Kim Thoa 16/04/1999 x Kinh
Không

Diên Phú - Diên
Khánh - Khánh

Hòa

Hòa Bình -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non - Trường Cao

đẳng sư phạm Trung
ương TPHCM

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Sơn Ca 57,5 0 57,5

10 VC-024 Bùi Thị Cẩm Tú 20/05/2003 x Mường
Không

Cẩm Tú - Cẩm
Thủy - Thanh Hóa

P.Ngô Mây -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cao đẳng giáo dục
Mầm non - Trường Cao

đẳng Kon Tum

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Chức danh
nghề nghiệp
Giáo viên
Mầm non

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Sơn Ca 55,0 5,0 60,0

11 VC-025 Y Văn 21/06/2003 x Gia Rai
Không

Ya Xiêr - Sa Thầy
- Kon Tum

Ya Xiêr - Sa
Thầy - Kon Tum

Cao đẳng giáo dục
Mầm non - Trường Cao

đẳng Kon Tum

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Sơn Ca 40,0 5,0 45,0

12 VC-029 Y Duyên 11/01/2002 x Gia Rai
Công giáo

Ia Chim -TP.Kon
Tum - Kon Tum

Ia Chim -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cao đẳng giáo dục
Mầm non - Trường Cao

đẳng Kon Tum

Tiếng Anh
trình độ B

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Bồi dưỡng
CDNN giáo
viên Mầm

non

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Tuổi Thơ 56,5 5,0 61,5

13 VC-031 Đỗ Thị Hậu 04/09/1987 x Thổ
Không

Minh Quân - Trấn
Yên - Yên Bái

Tân Lập - Kon
Rẫy - Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Mầm
non - Trường Đại học
sư phạm - Đại học Đà

Nẵng

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Tuổi Thơ 37,5 5,0 42,5

14 VC-032 Y Hoại 07/01/1999 x Rơ Ngao
Công Giáo

Đăk Mar - Đăk Hà
- Kon Tum

Đăk Mar - Đăk
Hà - Kon Tum

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non - Trường đại
học sư phạm Hà Nội

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Tuổi Thơ 35,0 5,0 40,0

15 VC-033  Hông 03/03/1995 x Bana
Công giáo

Thắng Lợi -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Ngọc Bay -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cao đẳng Giáo dục
mầm non - Trường Cao
đẳng sư phạm Kon Tum

Tiếng Anh
trình độ B

Chứng chỉ
Tin học

ứng dụng
DTTS Giáo viên Mầm

non hạng III
Trường Mầm non

Tuổi Thơ 50,0 5,0 55,0

16 VC-035 RơNik Yan Khuyên 07/06/1999 x Rơ Ngao
Công giáo

Kroong -TP Kon
Tum - Kon Tum

Kroong -TP.Kon
Tum - Kon Tum

Đại học sư phạm Mầm
non - Trường  đại học

sư phạm Hà Nội

Tiếng Anh
trình độ

A2
DTTS Giáo viên Mầm

non hạng III
Trường Mầm non

Tuổi Thơ 36,0 5,0 41,0

17 VC-037 Y Lỡn 07/11/1999 x Ba Na
Công giáo

P.Quang Vinh -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Quang Vinh -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cao đẳng giáo dục
Mầm non - Trường Cao
đẳng Cộng đồng Kon

Tum

Tiếng Anh
trình độ B

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Tuổi Thơ 49,5 5,0 54,5

Stt Số báo
danh Họ và tên lót Tên Ngày tháng

năm sinh Nữ Dân tộc
Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ đào tạo
Đối

tượng
ưu tiên

Vị trí đăng ký dự tuyển viên chức Tổng hợp kết quả điểm vấn đáp (vòng
2)

Ghi chú
Trình độ chuyên môn

- Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ Tin học Chứng chỉ
khác

VTVL dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Điểm vấn

đáp
Điểm ưu

tiên
Tổng điểm

vòng 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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18 VC-043 Y Trúc 28/06/2002 x Xơ Đăng
Công giáo

Diên Bình - Đăk
Tô - Kon Tum

Diên Bình - Đăk
Tô - Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Mầm
non - Trường Đại học

sư phạm Huế

Tiếng Anh
trình độ B1

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Tuổi Thơ 54,0 5,0 59,0

19 VC-044 Hoàng Thị Hải Âu 10/12/1998 x Kinh
Không

Đức Thọ - Hà
Tĩnh

P.Trường Chinh -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Mầm
non - Trường Đại sư

phạm Đà Nẵng

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Hoa Sen 60,5 0 60,5

20 VC-048 Vi Thị Mơi 14/06/1998 x  Tày
Không

Tam Gia - Lộc
Bình - Lạng Sơn

Ea Puk - Krong
Năng - Đắk Lắk

Đại học sư phạm Mầm
non - Trường Đại học

Vinh

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
xã Rờ Kơi 60,5 5,0 65,5

21 VC-049 Y Nữ 19-10-2002 x
Ba Na

Thiên chúa
giáo

Măng La - Ngọk
Bay - Kon Tum

Măng La - Ngọk
Bay - Kon Tum

Cao đẳng giáo dục
Mầm non - Trường Cao

đẳng Kon Tum

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
xã Rờ Kơi 58,5 5,0 63,5

22 VC-051 Y Xoan 26/02/2002 x Ba Na
Không

P.Thống Nhất -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Măng Cành -
Kon Plông - Kon

Tum

Cao đẳng sư phạm
Mầm non - Trường Cao

đẳng Kon Tum

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
xã Rờ Kơi 60,5 5,0 65,5

23 VC-056 Hà Thị Hương 24/06/2000 x Thái
Không

Thường Xuân -
Thanh Hóa

Ya Xiêr - Sa
Thầy - Kon Tum

Cử nhân Giáo dục tiểu
học - Trường Đại học

Quy Nhơn

Tiếng Anh
trình độ B1

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Bồi dưỡng
theo tiêu

chuẩn
CDNN

DTTS
Giáo viên Tiểu

học hạng III
(dạy đa môn)

Trường Tiểu học
xã Rờ Kơi 54,5 5,0 59,5

24 VC-059 Huỳnh Hà Thủy Tiên 29/04/2000 x Kinh
Không

Tuy Phước - Bình
Định

60 Nguyễn Sinh
Sắc - TP.Kon

Tum - Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Tiểu
học - Trường Đại học

sư phạm Huế

Tiếng Anh
trình độ B1

Giáo viên Tiểu
học hạng III
(dạy đa môn)

Trường Tiểu học
xã Rờ Kơi 45,0 0 45,0

25 VC-060 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 25/10/1987 x Kinh
Không

Mỹ Lộc - Phù Mỹ
- Bình Định

P.Nguyễn Trãi -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Tiểu
học - Trường Đại học

Quảng Nam

Giáo viên Tiểu
học hạng III
(dạy đa môn)

 Trường Tiểu học
xã Rờ Kơi 51,0 0 51,0

26 VC-062 Y -  Ngân 06/03/2002 x Ba Na
Không

Kroong - TP.Kon
Tum - Kon Tum

Kroong -TP.Kon
Tum - Kon Tum

Cử nhân Giáo dục Tiểu
học - Trường Phân hiệu

Đại học Đà Nẵng tại
Kon Tum

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

DTTS
Giáo viên Tiểu

học hạng III
(dạy đa môn)

Trường Tiểu học
Trần Quốc Toản 45,0 5,0 50,0

Stt Số báo
danh Họ và tên lót Tên Ngày tháng

năm sinh Nữ Dân tộc
Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ đào tạo
Đối

tượng
ưu tiên

Vị trí đăng ký dự tuyển viên chức Tổng hợp kết quả điểm vấn đáp (vòng
2)

Ghi chú
Trình độ chuyên môn

- Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ Tin học Chứng chỉ
khác

VTVL dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Điểm vấn

đáp
Điểm ưu

tiên
Tổng điểm

vòng 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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27 VC-068 Lê Thị Thục 21/11/1997 x Kinh
Không

Canh Vinh - Vân
Canh - Bình Định

Iao - Ia Grai -
Gia Lai

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
- Trường Đại học Quy

Nhơn

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Bồi dưỡng
NVSP cho
giáo viên

Tiếng Anh
Tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III
(dạy Tiếng

Anh)

Trường Tiểu học
xã Rờ Kơi 64,0 0 64,0

28 VC-075 Xa Quang Đạt 27/07/1987 Mường
Không

Hiền Lương - Đà
Bắc - Hòa Bình

Ia Dom - Ia
H'Drai - Kon

Tum

Đại học Giáo dục Thể
chất - Trường Đại học

Đà Lạt

Tiếng Anh
bậc 2

Tin học
trình độ B2 DTTS

Giáo viên Tiểu
học hạng III

(dạy Giáo dục
thể chất)

Trường Tiểu học
xã Rờ Kơi 50,0 5,0 55,0

29 VC-078 Huỳnh Tấn Hướng 23/02/1997 Kinh
Không

Nghĩa Hiệp -Tư
Nghĩa - Quảng

Ngãi

Nghĩa Hiệp -Tư
Nghĩa - Quảng

Ngãi

Cử nhân sư phạm Toán
- Trường Đại học sư
phạm, Đại học Huế

Tiếng Anh
trình độ B1

Giáo viên
THCS hạng III

(dạy Toán)

Trường Trung học
cơ sở Nguyễn Huệ 41,0 0 41,0

30 VC-081 Đoàn Thị Bảo Thuyên 25/12/1988 x Kinh
Phật giáo

Ân Hữu - Hoài Ân
- Bình Định

P.Quang Trung -
TP.Kon Tum -

Kon Tum

Cử nhân sư phạm Công
Nghệ - Trường Đại học

Đồng Tháp

Giáo viên
THCS hạng III

(dạy Công
nghệ)

Trường Trung học
cơ sở xã Rờ Kơi 42,5 0 42,5

Danh sách gồm 30 thí sinh./.

Stt Số báo
danh Họ và tên lót Tên Ngày tháng

năm sinh Nữ Dân tộc
Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ đào tạo
Đối

tượng
ưu tiên

Vị trí đăng ký dự tuyển viên chức Tổng hợp kết quả điểm vấn đáp (vòng
2)

Ghi chú
Trình độ chuyên môn

- Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ Tin học Chứng chỉ
khác

VTVL dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Điểm vấn

đáp
Điểm ưu

tiên
Tổng điểm

vòng 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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